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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HOÀNG MAI 

Bản án số:18/2017/KDTM-ST 
Ngày: 24/11/2017 

Về việc: Tr n  c  p  ợp đồng tín 

dụng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đỗ T ị Diệu T úy  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn T ị Doãn T àn  

2. Ông Nguyễn Văn Vỹ 

Thư ký phiên toà: ¤ng Nguyễn Hữu Bảo Nguyên - T ư ký Tò  án n ân dân 

quận Hoàng Mai 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Ông 

Hoàng T  n  Hải - Kiểm sát viên.    

Ngày  24 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Toà án n ân dân quận Hoàng M i, 

T àn  p ố Hà Nội xét xử sơ t ẩm công k  i vụ án kin  do n  t ương mại t ụ lý 

số 05/2014/TLST-KDTM  ngày 13 tháng 03 năm 2014 về việc: “T  nh ch p 

hợp đồng tín dụng” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 19/2017/QĐXX-ST 

ngày 18/08/2017, Quyết địn   oãn p iên tò  số 16/2017/QĐST-KDTM ngày 

07/09/2017, Quyết địn  tạm ngừng phiên tò  số 06/2017/QĐST-KDTM ngày 

29/09/2017 và Quyết địn  tạm ngừng p iên tò  số 07/2017/QĐST-KDTM ngày 

26/10/2017 giữ  các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Q  

Trụ sở: tầng 1, 6, 7 tò  n à Corner Stone, số 16 p ố P, p ường P, quận H, Hà 

Nội. 

Người đại diện t eo P áp luật: Ông Hàn Ngọc V - C ủ tịc  Hội đồng quản trị 

Người đại diện t eo ủy quyền: Ông Đỗ Ngọc T, ông Hoàng Minh T - Cán bộ 

P òng t u  ồi nợ  Ngân hàng TMCP Q (Theo văn bản ủy quyền số 3.2037.17 

ngày 06/09/2017) - Có mặt 

 2. Bị đơn: Công ty Cổ phần cơ khí và thƣơng mại Đ 

Trụ sở: 65 đường G, p ường G, quận H, Hà Nội 

Người đại diện t eo p áp luật: Ông Lại Tu n D - C ức vụ: Giám đốc Công ty - 

Có mặt 

 3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  
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  -  Ông Lại Tu n D - sin  năm 1979 - Có mặt 

           -   Bà Nguyễn Thị Khánh H - sin  năm 1980 - Vắng mặt 

Cùng trú tại: Số 65 đường G, p ường G, quận H, Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông D: Ông Nguyễn Huy L, sin  năm 

1987, Đị  c ỉ: Công ty luật M, 47 p ố V, quận T, Hà Nội (Theo văn bản ủy 

quyền số công chứng 0157 ngày 07/04/2014) - Vắng mặt 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Hương: Ông Châu Thành N, sinh 

năm 1981, Đị  c ỉ: Công ty luật M, 47 p ố V, quận T, Hà Nội (Theo văn bản ủy 

quyền số công chứng 0158 ngày 07/04/2014) - Vắng mặt. 

 - Ông Nguyễn Xuân S - sin  năm 1950 - Vắng mặt 

 - Bà Ngô Thị Ngọc K - sin  năm 1954 - Vắng mặt 

Cùng trú tại: Số 21, ngõ C, p ố K, p ường T, quận Đ, Hà Nội. 

 - Ông Lại Văn P - sin  năm 1940 - Vắng mặt 

- Bà Nguyễn Thị N - sin  năm 1947 - Vắng mặt 

 - Cháu Lại Tu n H - sin  năm 2006 (Do  n  D, c ị H là người đại diện 

t eo P áp luật) - Anh D có mặt, c ị H vắng mặt 

  - Cháu Lại Tu n T - sin  năm 2011(Do  n  D, c ị H là người đại diện 

t eo P áp luật) - An  D có mặt, c ị H vắng mặt 

Cùng trú tại: 65 đường G, p ường G, quận H, Hà Nội. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 21 tháng 07 năm 2013 và lời khai trong quá trình 

giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền 
của nguyên đơn - Ngân hàng Thương mại cổ phần Q trình bày:    

Ngày 22/02/2012, Công ty Cổ p ần cơ k í và t ương mại Đ có ký Hợp 

đồng tín dụng số 2246/HDDTD2-VIB02/12 với Ngân hàng TMCP Q - Trung tâm 

kinh doanh để v y  ạn mức tín dụng ngắn  ạn là 20.000.000.000 đồng  oặc 

ngoại tệ tương đương. Mục đíc  v y là bổ sung vốn lưu động kin  do n  Inox 

nguyên liệu; T ời  ạn v y là 12 t áng kể từ ngày ký  ợp đồng tín dụng, t ời  ạn 

 ạn mức là 12 t áng, t ời  ạn mỗi k ế ước tối đ  k ông quá 06 t áng; Lãi su t 

vay áp dụng tại t ời điểm giải ngân bằng lãi su t điều c uyển vốn kin  doanh 

VNĐ/USD kì  ạn tương ứng với kì  ạn điều c ỉn  lãi su t củ  Ngân hàng TMCP 

Q + biên độ lãi su t tối t iểu, đảm bảo biên độ sin  lời t eo p ê duyệt tối t iểu 

3,5%/năm 

Tài sản bảo đảm cho khoản v y gồm: 

1.  Hàng hóa là Inox nguyên liệu các loại hình thàn  từ vốn v y theo các 

 ợp đồng t ế c  p: số 2555.06/BĐ/2011 ngày 16/03/2011; số 2555.07/BĐ/2011 

ngày 03/08/2011; số 2555.11/BĐ/2011 ngày 30/08/2011; số 2555.12/BĐ/2011 

ngày 19/09/2011; số 2555.13/BĐ/2011 ngày 21/09/2011; số 2555.14/BĐ/2011 

ngày 07/10/2011; số 2246.05/BĐ/2012 ngày 03/07/2012; số 2246.07/BĐ/2012 
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ngày 08/10/2012; số 2753/2011/BĐ ngày 19/07/2011; số 2821/2011/BĐ ngày 

21/09/2011. 

2.  03 b t động sản tại  uyện L, tỉn  Hòa Bình gồm:  

1/ Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 211, tờ bản 

đồ số 122-C, xóm M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hòa Bình, diện tíc  2784,4m
2
 đã 

được UBND  uyện L, tỉn  Hòa Bình c p Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

AM941227 ngày 20/03/2008 mang tên c ủ sử dụng bà Ngô T ị Ngọc K theo 

Hợp đồng t ế c  p số 29 ngày 10/11/2009. T eo địn  giá, giá trị tài sản là 

955.000.000 đồng; T ời  ạn t ế c  p từ ngày 07/12/2010 đến 07/12/2020. 

2/ Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 215, tờ bản 

đồ số 122-C, xóm M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn , diện tíc  756,4m
2
 đã 

được UBND  uyện L, tỉn  Hòa Bình c p Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

AN758769 ngày 30/12/2008 mang tên c ủ sử dụng là bà Nguyễn T ị K án  H 

theo Hợp đồng t ế c  p số 30 ngày 10/11/2009, tài sản t eo địn  giá có giá trị là 

623.000.000 đồng; T ời  ạn t ế c  p từ ngày 07/12/2010 đến 07/12/2020. 

3/ Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 218, tờ bản 

đồ số 122-C, xóm M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn , diện tíc  725,9m
2
 đã 

được UBND  uyện L, tỉn  Hòa Bình c p Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

AN758801 ngày 30/12/2008 mang tên c ủ sử dụng là bà Nguyễn T ị Khánh H 

theo Hợp đồng t ế c  p số 31 ngày 10/11/2009, giá trị tài sản địn  giá là 

621.000.000 đồng. T ời  ạn t ế c  p từ ngày 07/12/2010 đến 07/12/2020. 

3. Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 193 tờ bản đồ 

số 5H-III-06 (1997), số 65 đường G, p ường G, quận T (n y là quận H), Hà Nội, 

diện tíc  56,10m
2
 đã được UBND t àn  p ố Hà Nội c p Gi y c ứng n ận quyền 

sở  ữu n à ở và quyền sử dụng đ t ở số 10107430419 ngày 30/05/2001 mang tên 

c ủ sử dụng là ông Bùi Hải G và bà Trần T ị Bảo H, s ng tên c o ông Lại Tu n 

D và bà Nguyễn T ị K án  H ngày 10/12/2009 t eo Hợp đồng t ế c  p công 

c ứng số 480 ngày 24/12/2010, tài sản t eo địn  giá có giá trị 8.499.150.000 

đồng. T ời  ạn t ế c  p từ 06/11/2009 đến 24/12/2020. 

4. 01 b t động sản tại p ố G, t ị tr n T,  uyện T, tỉn  Hà Tây (n y là T àn  

p ố Hà Nội) t eo Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t số AN473440 được 

UBND  uyện T c p c o ông Nguyễn Xuân Đ và bà Lê T ị Hải Y ngày 

14/08/2008. 

Ngày 27/09/2012, các bên kí P ụ lục  ợp đồng số 02 củ  Hợp đồng tín dụng 

số 2246/HĐTD2-VIB02/12 ngày 22/02/2012 bỏ nội dung tài sản t ế c  p là b t 

động sản tại p ố G, t ị tr n T,  uyện T, tỉn  Hà Tây (n y là T àn  p ố Hà Nội). 

T ực  iện  ợp đồng, Ngân  àng TMCP Q đã giải ngân c o Công ty Đ số 

tiền 14.910.000.000 đồng t eo 15 k ế ước n ận nợ, cụ t ể K ế ước n ận nợ số 

2246.11/KUNN1 ngày 14/05/2012: 600.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.13/KUNN1 ngày 23/05/2012: 600.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.14/KUNN1 ngày 14/06/2012: 1.400.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.15/KUNN1 ngày 18/06/2012: 1.450.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.16/KUNN1 ngày 26/07/2012: 1.030.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 
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2246.17/KUNN1 ngày 27/07/2012: 1.200.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.18/KUNN1 ngày 31/07/2012: 1.900.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.19/KUNN1 ngày 01/08/2012: 1.500.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.20/KUNN1 ngày 03/08/2012: 1.300.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.21/KUNN1 ngày 01/10/2012: 850.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.22/KUNN1 ngày 02/10/2012: 840.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.23/KUNN1 ngày 03/10/2012: 820.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.24/KUNN1 ngày 05/10/2012: 550.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.25/KUNN1 ngày 05/10/2012: 520.000.000 đồng; K ế ước n ận nợ số 

2246.26/KUNN1 ngày 06/10/2012: 350.000.000 đồng. 
S u k i được giải ngân, quá trìn  t ực  iện  ợp đồng, Công ty Đ mới t  n  

toán c o Ngân  àng được một p ần nợ gốc và lãi. Tín  đến ngày 13/07/2013, 

Công ty Đ còn nợ Ngân hàng tổng số tiền là 16.394.457.814 đồng (trong đó nợ 

gốc: 14.232.200.000 đồng, nợ lãi: 677.896.806 đồng, nợ lãi quá  ạn: 

1.484.361.008 đồng). Ngày 21/07/2013, Ngân hàng có đơn k ởi kiện Công ty Đ 

tại Tò  án n ân dân quận Hoàng M i. 

T eo đơn k ởi kiện, Ngân hàng đề ng ị Tò  án buộc Công ty Đ p ải trả c o 

Ngân hàng toàn bộ k oản nợ gốc và lãi nói trên và yêu cầu Công ty Đ p ải tiếp 

tục c ịu k oản tiền lãi quá  ạn trên số nợ gốc t eo mức lãi su t quy địn  trong 

Hợp đồng tín dụng và các k ế ước n ận nợ kể từ tiếp t eo ngày 13/07/2013 cho 

đến k i t t toán k oản v y. Trường  ợp Công ty Đ k ông t ực  iện ng ĩ  vụ trả 

nợ  oặc t ực  iện k ông đúng ng ĩ  vụ trả nợ t ì Ngân hàng được để ng ị cơ 

quan thi hành án có t ẩm quyền kê biên, p át mại tài sản bảo đảm để t u  ồi nợ.  

Ngày 01/12/2015, nguyên đơn có đơn xin rút một p ần yêu cầu k ởi kiện 

đối với số nợ gốc 3.842.021.423 đồng và không yêu cầu Tòa án xem xét, giải 

quyết đối với tài sản t ế c  p là  àng  ó  Inox nguyên liệu các loại  ìn  t àn  từ 

vốn v y t eo các  ợp đồng t ế c  p số 2555.06/BĐ/2011 ngày 16/03/2011; số 

2555.07/BĐ/2011 ngày 03/08/2011; số 2555.11/BĐ/2011 ngày 30/08/2011; số 

2555.12/BĐ/2011 ngày 19/09/2011; số 2555.13/BĐ/2011 ngày 21/09/2011; số 

2555.14/BĐ/2011 ngày 07/10/2011; số 2246.05/BĐ/2012 ngày 03/07/2012; số 

2246.07/BĐ/2012 ngày 08/10/2012; số 2753/2011/BĐ ngày 19/07/2011; số 

2821/2011/BĐ ngày 21/09/2011. 
Quá trìn  Tò  án giải quyết vụ án, Ngân hàng đã tạo điều kiện c o Công ty 

Đ thanh toán khoản nợ gốc để giải c  p tài sản t ế c  p n ưng Công ty Đ không 

có t iện c í trong việc trả nợ c o Ngân  àng. 

Nay Ngân hàng yêu cầu Tò  án buộc Công ty Đ có trác  n iệm t  n  toán 

trả Ngân  àng số tiền gốc là: 10.386.118.577 đồng, lãi trong  ạn là: 677.896.806 

đồng, lãi quá  ạn tín  đến ngày xét xử (ngày 24/11/2017) là: 11.885.474.652 

đồng, tổng cộng cả gốc và lãi là: 22.949.490.035 đồng và yêu cầu Công ty Đ p ải 

tiếp tục trả lãi đối với k oản nợ gốc kể từ ngày tiếp t eo ngày xét xử đến k i t t 

toán k oản v y. Trong trường  ợp Công ty Đ k ông t ực  iện ng ĩ  vụ t  n  

toán trên t ì đề ng ị Tò  án tuyên Ngân  àng được quyền yêu cầu Cơ qu n t i 

 àn  án có t ẩm quyền p át mại các tài sản bảo đảm là 03 b t động sản tại xóm 

M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hòa Bình và quyền sở  ữu n à, quyền sử dụng đ t tại 

đị  c ỉ số 65 đường G, phường G, quận H, Hà Nội để t u  ồi nợ. 
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Bị đơn là Công ty Cổ phần cơ khí và thương mại Đ do ông Lại Tuấn D là 

người đại diện theo Pháp luật trình bày:  

Công ty Đ xác n ận ngày 22/02/2012 có ký kết Hợp đồng tín dụng số 

2246/HDDTD2-VIB02/12 với Ngân  àng Q để v y  ạn mức tín dụng ngắn  ạn 

là 20.000.000.000 đồng  oặc ngoại tệ tương đương. T ời  ạn v y là 12 t áng kể 

từ ngày ký  ợp đồng tín dụng; T ời  ạn mỗi k ế ước tối đ  k ông quá 06 t áng; 

Lãi su t v y được quy địn  trong Hợp đồng tín dụng và các k ế ước n ận nợ, 

điều c ỉn  03 t áng/ lần; nợ gốc được trả vào cuối kỳ t eo từng k ế ước, nợ lãi 

được trả vào ngày mùng 10  àng t áng. Tài sản t ế c  p bảo đảm c o k oản v y 

là: 03 b t động sản tại xóm M, t ị tr n L, tỉn  Hò  Bìn ; quyền sở  ữu n à và 

quyền sử dụng đ t tại đị  c ỉ số 65 đường G, p ường G, quận H, Hà Nội và  àng 

 ó  là inox nguyên liệu. 

S u k i kí  ợp đồng, Ngân hàng đã giải ngân c o Công ty Đ 14.910.000.000 

đồng t eo 15 k ế ước n ận nợ. Trong quá trình t ực  iện  ợp đồng, Công ty Đ 

đã c ậm t ực  iện ng ĩ  vụ trả nợ đối với Ngân hàng, do đó Công ty Đ đã bàn 

gi o tài sản đảm bảo là inox nguyên liệu cho Ngân hàng bán để trừ vào số tiền nợ 

gốc. 

Nay Ngân hàng k ởi kiện yêu cầu Công ty Đ yêu cầu t  n  toán số tiền nợ 

gốc 10.386.118.577 đồng  + nợ lãi trong  ạn + lãi quá  ạn (tín  đến ngày xét xử) 

là 22.949.490.035 đồng, đại diện c o Công ty Đ, ông xác n ận k oản nợ gốc và 

lãi n ư Ngân  àng yêu cầu n ưng do  iện n y Công ty đ ng tạm ngừng kinh 

doanh, k ông có k ả năng t  n  toán ng y toàn bộ k oản nợ nên đề ng ị Ngân 

hàng tạo điều kiện c o Công ty Đ thanh toán trước số tiền 5.000.000.000 đồng để 

được giải c  p n à đ t tại đị  c ỉ số 65 đường G, p ường G, quận H, Hà Nội. 

Còn đối với tài sản t ế c  p là 03 b t động sản tại xóm M, t ị tr n L,  uyện L, 

tỉn  Hò  Bìn , Công ty Đ và c ủ tài sản sẽ bàn gi o c o Ngân  àng để Ngân 

 àng xử lý trừ vào nợ gốc.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Lại Tuấn D, bà Nguyễn Thị 
Khánh H trình bày: 

Ông bà xác n ận ngày 10/11/2009, tại trụ sở UBND t ị tr n L,  uyện L, tỉn  

Hòa Bình ông bà đã ký kết 02 Hợp đồng t ế c  p, t ế c  p Quyền sử dụng đ t, 

tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 215, tờ bản đồ số 122-C đị  c ỉ: xóm M, 

t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bình t eo Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

AN758769 do UBND  uyện L, tỉn  Hò  Bìn  c p ngày 30/12/2008 mang tên bà 

H, giá trị tài sản t eo địn  giá b n đầu là 123.000.000 đồng và Quyền sử dụng 

đ t, tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 218, tờ bản đồ số 122-C đị  c ỉ xóm 

M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn  t eo Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t 

số AN758807 do UBND  uyện L, tỉn  Hò  Bìn  c p ngày 31/12/2008 mang tên 

bà H, giá trị tài sản b n đầu t eo biên bản địn  giá là 121.000.000 đồng. Ngoài 

ra, ngày 24/12/2010, ông bà còn ký  ợp đồng t ế c  p quyền sử dụng đ t và 

quyền sở  ữu n à (củ  bên t ứ b  là cá n ân) số công c ứng 480, t ế c  p tài sản 

là nhà, đ t tại đị  c ỉ số 65 đường G, p ường G, quận H, Hà Nội đã được UBND 

T àn  p ố Hà Nội c p Gi y c ứng n ận quyền sở  ữu n à ở và quyền sử dụng 

đ t ở số 10107430419 ngày 30/05/2001 mang tên ông Bùi Hải G và bà Trần T ị 
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Bảo H, sang tên cho ông bà ngày 10/12/2009 để đảm bảo c o các k oản v y củ  

Công ty Đ tại Ngân hàng. 

Nay Ngân hàng Q k ởi kiện Công ty Đ, với tư các  là người có quyền lợi và 

ng ĩ  vụ liên qu n, bà H đề ng ị được cùng với Ngân hàng bán 02 b t động sản 

tại  uyện L, Hò  Bìn  để t  n  toán nợ gốc c o Công ty Đ, còn n à và đ t tại số 

65 đường G, p ường G, quận H, Hà Nội,  iện n y gi  đìn  đ ng k ông có c ỗ ở 

nào k ác nên xin được giữ lại để làm nơi sin  sống, đối với k oản nợ còn lại củ  

Công ty Đ t ì đề ng ị Ngân  àng tạo điều kiện về t ời gi n để do n  ng iệp t u 

xếp trả nợ dần. 

Ông D đề ng ị Ngân hàng tạo điều kiện c o Công ty Đ t  n  toán số tiền 

5.000.000.000 đồng trừ vào nợ gốc để ông được giải c  p tài sản bảo đảm là nhà 

đ t tại số 65 đường G, p ường G, quận H, Hà Nội. Đối với 02 tài sản t ế c  p 

củ  ông bà tại  uyện L, Hòa Bình, ông bà sẽ bàn gi o c o Ngân  àng để Ngân 

 àng xử lý trừ vào nợ gốc. 

Hiện n y, trên n à đ t tại số 65 đường G, p ường G, quận H, Hà Nội, ngoài 

vợ c ồng ông còn có bố mẹ đẻ ông là ông Lại Văn P, bà Nguyễn T ị N và   i 

con ông là c áu Lại Tu n H - sin  năm 2006 và c áu Lại Tu n T - sin  năm 2011 

đ ng sin  sống. Trong trường  ợp p ải xử lý tài sản t ế c  p là n à đ t trên theo 

quy địn  củ  P áp luật, bố mẹ ông đã có lời k  i t ể  iện qu n điểm củ  mìn , 

còn các con ông còn n ỏ, sống p ụ t uộc vào bố mẹ và bố mẹ là người đại diện 

theo p áp luật cho các con nên quyền lợi, ng ĩ  vụ củ  các con ông do ông và bà 

H c ịu trác  n iệm. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Xuân S và bà Ngô 

Thị Ngọc K thống nhất trình bày: 

Ngày 10/11/2009, tại trụ sở UBND t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn , ông 

bà có ký Hợp đồng t ế c  p với Ngân  àng Q để t ế c  p quyền sử dụng đ t tại 

t ử  đ t số 211, tờ bản đồ số 122-C, diện tíc  2784,4m
2
 là đ t ở và trồng cây lâu 

năm đã được c p Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t số AN941227 ngày 

20/03/2008 mang tên bà, giá trị tài sản t eo địn  giá b n đầu là 244.000.000 đồng 

để đảm bảo cho các k oản v y củ  Công ty Đ tại Ngân hàng Q. Quá trình t ực 

 iện  ợp đồng, do Công ty Đ k ông trả được nợ c o Ngân  àng, Ngân  àng k ởi 

kiện Công ty Đ đến Tò  án, nay qu n điểm củ  ông bà là đề ng ị Ngân  àng tạo 

điều kiện c o ông bà nộp vào Ngân  àng số tiền bằng giá trị tài sản t eo địn  giá 

b n đầu là 244.000.000 đồng để được l y lại tài sản đã t ế c  p cho Ngân hàng. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Lại Văn P và bà Nguyễn 

Thị N thống nhất trình bày: 

Ông bà là bố, mẹ đẻ củ   n  Lại Tu n D. Năm 2005, ông bà từ quê xuống 

Hà Nội sống cùng vợ c ồng  n  D, c ị H. T ời gi n đầu,  n  c ị p ải đi t uê n à 

ở. Đến năm 2007,  n  c ị mu  n à đ t tại số 65, đường G, p ường G, quận H, 

Hà Nội và cả gi  đìn  c uyển về đây sin  sống. K i  n  c ị mu  n à đ t, ông bà 

k ông đóng góp công sức, tiền bạc gì. Quá trìn  ở cùng  n  c ị trên n à đ t này, 

ông bà cũng c ỉ ở cùng để trông nom n à cử  và con cái c o  n  c ị, không có 

công sức trong việc sử  c ữ , tôn tạo n à cử . Trước đây,  n  D mở Công ty Đ, 
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đặt trụ sở công ty tại n à, được k oảng 05 năm t ì c uyển đị  điểm k ác. Hiện 

n y,  n  D đ ng kin  do n  tại K u công ng iệp N,  uyện T, Hà Nội. K i t àn  

lập Công ty Đ,  n  D, c ị H đã t ế c  p n à đ t tại đị  c ỉ số 65, đường G, 

p ường G, quận H, Hà Nội để v y tiền củ  Ngân  àng n ưng cụ t ể  n  c ị v y 

b o n iêu, sử dụng tiền vào việc gì t ì ông bà k ông biết. N y Công ty k ông trả 

được nợ, Ngân  àng k ởi kiện đến Tò  án, qu n điểm củ  ông bà là đề ng ị Tò  

án  ò  giải để Ngân  àng c o Công ty Đ được trả nợ dần và  n  D, c ị H giữ lại 

được n à đ t c o ông bà và gi  đìn   n  c ị sin  sống. Nếu trường  ợp p ải xử 

lý tài sản t ế c  p t ì ông bà cũng k ông có yêu cầu gì vì đây là tài sản củ   n  

D, c ị H, ông bà k ông đóng góp công sức gì trong việc tạo dựng tài sản này. 

Hiện n y, ông bà đã già yếu, k ông t ể đến Tò  án t  m gi  tố tụng được nên 

ông bà đề ng ị được vắng mặt trong toàn bộ quá trìn  tố tụng giải quyết vụ án và 

tại p iên tò  sơ t ẩm. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

- Đại diện nguyên đơn trình bày: Ngân hàng Q vẫn giữ nguyên qu n điểm 

yêu cầu Tòa án buộc Công ty Đ p ải t  n  toán trả Ngân  àng k oản nợ gốc là 

10.386.118.577 đồng, nợ lãi trong  ạn là 677.896.806 đồng và nợ lãi quá  ạn 

(tín  đến ngày xét xử) là 11.885.474.652 đồng, tổng cộng nợ gốc và lãi là  

22.949.490.035 đồng t eo Hợp đồng tín dụng số 2246/HĐTD2-VIB02/12 ngày 

22/02/2012 và yêu cầu Công ty Đ p ải tiếp tục trả k oản tiền lãi củ  số tiền nợ 

gốc c ư  t  n  toán kể từ ngày tiếp t eo ngày xét xử c o đến k i t  nh toán 

xong toàn bộ k oản nợ. Trong trường  ợp Công ty Đ k ông t ực  iện ng ĩ  vụ 

thanh toán t ì đề ng ị Tò  án tuyên Ngân  àng có quyền yêu cầu Cơ qu n t i 

 àn  án có t ẩm quyền p át mại tài sản t ế c  p là n à đ t tại đị  c ỉ số 65, 

đường G, p ường G, quận H, Hà Nội và 03 b t động sản tại xóm M, t ị tr n L, 

 uyện L, tỉn  Hò  Bìn  để t u  ồi nợ c o Ngân  àng; Đối với yêu cầu rút một 

p ần yêu cầu k ởi kiện đòi số tiền nợ gốc 3.842.081.423 đồng và k ông yêu cầu 

giải quyết đối với tài sản bảo đảm là  àng  ó  Inox nguyên liệu các loại Ngân 

 àng vẫn giữ nguyên, đề ng ị Hội đồng xét xử đìn  c ỉ giải quyết đối với một 

p ần yêu cầu k ởi kiện Ngân  àng đã rút. 

- Đại diện bị đơn đồng thời là người liên quan ông Lại Tuấn D trình bày: 

Công ty Đ xác n ận k oản nợ gốc và lãi n ư Ngân hàng yêu cầu n ưng  iện n y 

Công ty c ư  có điều kiện trả ngay toàn bộ k oản nợ, đề ng ị Ngân  àng tạo điều 

kiện cho Công ty thanh toán trước số tiền 5.000.000.000 đồng để được giải c  p 

tài sản tại số 65, đường G, p ường G, quận H, Hà Nội. Ng ĩ  vụ trả nợ còn lại 

Công ty xin trả dần c o Ngân hàng. Đối với 03 b t động sản còn lại tại xóm M, 

t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn , Công ty và c ủ tài sản sẽ bàn gi o c o Ngân 

 àng bán để trừ vào nợ gốc. Nếu Ngân  àng k ông n  t trí t ì đề ng ị Tò  án căn 

cứ P áp luật giải quyết. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân quận Hoàng Mai có quan điểm:  

- Về việc tuân theo Pháp luật của thẩm phán, của HĐXX và những người 

tham gia tố tụng: Ngày 13/03/2014, Tò  án n ân dân quận Hoàng M i t ụ lý đơn 
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k ởi kiện củ  Ngân  àng Q là  oàn toàn p ù  ợp với quy địn  tại K oản 1 Điều 

30, điểm b K oản 1 Điều 35, điểm   K oản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

S u k i t ụ lý vụ án, Tò  án gửi t ông báo t ụ lý c o đương sự và Viện kiểm sát 

đúng quy địn  tại K oản 1 Điều 196 Bộ luật tố tụng dân sự; Về t ời  ạn c uẩn bị 

xét xử: Tò  án c ư  đảm bảo t eo đúng quy địn  tại điểm   K oản 1 Điều 203 

Bộ luật tố tụng dân sự n ưng vì lý do k ác  qu n nên Viện kiểm sát k ông kiến 

ng ị nội dung này; Về việc tống đạt các quyết địn  và văn bản tố tụng c o đương 

sự và Viện kiểm sát đảm bảo quy địn  tại Điều 177, 178, 220 Bộ luật tố tụng dân 

sự; T ẩm p án đã tiến  àn  tổ c ức p iên  ọp kiểm tr  việc gi o nộp, tiếp cận, 

công k  i c ứng cứ t eo quy địn  tại các Điều 208, 209, 210, 211 Bộ luật tố tụng 

dân sự; Quá trìn  giải quyết vụ án, t ẩm p án, t ư ký đã t ực  iện đúng n iệm 

vụ quyền  ạn củ  t ẩm p án, t ư ký quy địn  tại Điều 48, Điều 51 Bộ luật tố 

tụng dân sự. Tại p iên tò   ôm n y, Hội đồng xét xử t ực  iện đúng các quy 

địn  củ  Bộ luật tố tụng dân sự về p iên tò  dân sự sơ t ẩm. Việc tuân theo Pháp 

luật củ  người t  m gi  tố tụng: Nguyên, bị đơn c  p  àn  đúng quy địn  tại 

Điều 70, 71, 72 Bộ luật tố tụng dân sự; người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n 

c ư  c  p  àn  đúng quy địn  tại Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự;  

- Ý kiến về việc giải quyết vụ án: S u k i tóm tắt nội dung vụ án, đại diện 

Viện kiểm sát n ân dân quận Hoàng M i t  m gi  p iên tò  đề ng ị Hội đồng 

xét xử áp dụng Điều 122, Điều 342, Điều 347, Điều 348, Điều 349, Điều 350, 

Điều 351, Điều 471, Điều 474, Điều 305 Bộ luật dân sự 2005 đề ng ị Hội đồng 

xét xử c  p n ận toàn bộ yêu cầu k ởi kiện củ  nguyên đơn - Ngân  àng Q đối 

với bị đơn - Công ty Đ, buộc Công ty Đ p ải t  n  toán trả Ngân  àng số tiền 

gốc và lãi tín  đến ngày xét xử là 22.949.490.035 đồng, trong đó tiền gốc là 

10.386.118.577 đồng, lãi trong  ạn là 677.896.806 đồng và lãi quá  ạn tín  đến 

ngày xét xử là 11.885.474.652 đồng t eo Hợp đồng tín dụng số 2246/HĐTD2-

VIB02/12 ngày 22/02/2012 và tiếp tục tín  lãi trên nợ gốc kể từ ngày tiếp theo 

ngày xét xử sơ t ẩm đến k i t  n  toán xong k oản nợ. Nếu Công ty Đ k ông trả 

được nợ t ì Ngân  àng có quyền yêu cầu Cơ qu n t i  àn  án có t ẩm quyền 

p át mại tài sản t ế c  p là n à đ t tại số 65, đường G, p ường G, quận H, Hà 

Nội và 03 b t động sản tại  uyện L, tỉn  Hò  Bìn  để t u  ồi nợ. Đối với một 

p ần yêu cầu k ởi kiện nguyên đơn đã rút, đề ng ị Hội đồng xét xử đìn  c ỉ giải 

quyết t eo quy địn  tại K oản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự. Về án p í: Bị 

đơn p ải c ịu án kin  do n  t ương mại sơ t ẩm t eo quy địn  củ  P áp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về tố tụng:  

Theo đơn k ởi kiện, nguyên đơn - Ngân hàng T ương mại cổ p ần Q (gọi 

tắt là Ngân  àng Q) k ởi kiện bị đơn - Công ty Cổ p ần cơ k í và t ương mại Đ 

(gọi tắt là Công ty Đ) có đị  chỉ trụ sở theo đăng ký kin  do n  tại số 65, đường 

G, p ường G, quận H, Hà Nội, yêu cầu t ực  iện ng ĩ  vụ t  n  toán t eo  ợp 

đồng tín dụng số 2246/HĐTD2-VIB02/12 ngày 22/02/2012 đã ký giữ  Ngân 

hàng Q và Công ty Đ. Căn cứ K oản 1 Điều 30, điểm b K oản 1 Điều 35, điểm   
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K oản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, đây là tr n  c  p kin  do n  t ương 

mại t uộc t ẩm quyền giải quyết củ  Tòa án nhân dân quận Hoàng M i, Thành 

p ố Hà Nội.  

Tại p iên tò , người có quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n - ông Nguyễn 

Xuân S, bà Ngô T ị Ngọc K và ông Nguyễn Huy L là người đại diện t eo ủy 

quyền củ  người liên qu n -  n  Lại Tu n D đã được Tò  án triệu tập  ợp lệ lần 

t ứ   i n ưng vắng mặt; người có quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n - ông Lại Văn 

P, bà Nguyễn T ị N, c ị Nguyễn T ị Khánh H do ông C âu T àn  N đại diện 

vắng mặt tại p iên tò  n ưng đã có đơn đề ng ị xét xử vắng mặt. Căn cứ điểm b 

k oản 2 Điều 227, k oản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến 

 àn  xét xử vắng mặt người có quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n.  

        [2] Về nội dung:  

         Xét “Hợp đồng tín dụng” số 2246/HĐTD2-VIB02/12 ngày 22/02/2012 và 

“p ụ lục số 02” củ   ợp đồng tín dụng số 2246/HĐTD2-VIB02/12 ngày 

22/02/2012 được xác lập giữ  Ngân hàng Q - Trung tâm kinh doanh với Công ty 

Đ, Hội đồng xét xử n ận t  y: Hợp đồng, p ụ lục  ợp đồng được xác lập trên cơ 

sở tự nguyện củ  người đại diện  ợp p áp củ  các bên tham gia, mục đíc  và nội 

dung củ   ợp đồng k ông vi p ạm điều c m củ  P áp luật, k ông trái đạo đức xã 

 ội,  ìn  t ức, nội dung  ợp đồng p ù  ợp quy địn  củ  P áp luật về  ợp đồng 

v y tài sản nên có  iệu lực t i  àn  đối với các bên. 

T eo t ỏ  t uận trong  ợp đồng, Ngân  àng Q đồng ý c p c o Công ty Đ 

 ạn mức v y vốn ngắn  ạn 20.000.000.000 đồng  oặc ngoại tệ tương đương với 

t ời  ạn 12 t áng kể từ ngày ký  ợp đồng tín dụng; t ời  ạn  ạn mức 12 t áng, 

t ời  ạn mỗi k ế ước tối đ  k ông quá 6 t áng; p ương t ức trả nợ gốc vào cuối 

kỳ t eo từng k ế ước, lãi trả vào mùng 10  àng t áng.  

S u k i ký  ợp đồng, các bên đều t ừa n ận Ngân hàng Q đã giải ngân c o 

Công ty Đ tổng số tiền 14.910.000.000 đồng t eo 15 k ế ước n ận nợ, từ k ế 

ước 2246.11/KUNN1 ngày 14/05/2012 đến k ế ước 2246.26/KUNN1 ngày 

06/10/2012.  

Quá trìn  t ực  iện  ợp đồng, Công ty Đ mới trả c o Ngân  àng được một 

p ần tiền gốc và lãi. Kể từ ngày 14/11/2012, Công ty Đ bắt đầu vi p ạm ng ĩ  vụ 

t  n  toán đối với k oản v y theo k ế ước n ận nợ số 2246.11/KUNN1 ngày 

14/05/2012, s u đó, tiếp tục vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán đối với k oản v y theo 

các k ế ước n ận nợ số 2246.13/KUNN1 ngày 23/05/2012, 2246.14/KUNN1 

ngày 14/05/2012, 2246.15/KUNN1 ngày 18/05/2012, 2246.16/KUNN1 ngày 

26/07/2012, 2246.17/KUNN1 ngày 27/07/2012, 2246.18/KUNN1 ngày 31/07/2012, 

2246.19/KUNN1 ngày  01/08/2012, 2246.20/KUNN1 ngày  03/08/2012, 2246.21/KUNN1 ngày 

01/10/2012; 2246.22/KUNN1 ngày 02/10/2012; 2246.23/KUNN1 ngày 03/10/2012, 

2246.24/KUNN1 ngày  05/10/2012; 2246.25/KUNN1 ngày  05/10/2012, 2246.26/KUNN1 ngày 

06/10/2012. Ngân  àng đã đôn đốc trả nợ n iều lần n ưng Công ty k ông t ực 

 iện. Tại các biên bản làm việc giữ  Ngân hàng và Công ty Đ ngày 18/12/2012, 

16/01/2013, 29/01/2013, 26/02/2013, 27/03/2013, 11/04/2013, 19/06/2013, 
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14/07/2013 và quá trìn  giải quyết vụ án, đại diện Công ty Đ t ừ  n ận đã c ậm 

t ực  iện ng ĩ  vụ t  n  toán t eo t ỏ  t uận đối với Ngân hàng. Do vậy, Ngân 

 àng k ởi kiện yêu cầu Công ty Đ yêu cầu t  n  toán k oản nợ gốc và lãi theo 

Hợp đồng tín dụng số 2246/HĐTD2-VIB02/12 là có căn cứ, p ù  ợp với quy 

địn  tại Điều 290, Điều 474 Bộ luật dân sự.  

Xét yêu cầu củ  nguyên đơn đề ng ị Tò  án buộc Công ty Đ p ải t  n  toán 

số tiền gốc 10.386.118.577 đồng, lãi trong  ạn, lãi p ạt quá  ạn tín  đến ngày xét 

xử, Hội đồng xét xử n ận t  y: T eo các tài liệu c ứng cứ do Ngân  àng xu t 

trìn , tổng số tiền Ngân hàng giải ngân và Công ty Đ đã n ận nợ t eo “Hợp đồng 

tín dụng” số 2246/HĐTD2-VIB02/12 ngày 22/02/2012 là 14.910.000.000 đồng, 

quá trìn  t ực  iện  ợp đồng, tín  đến t ời điểm nguyên đơn k ởi kiện, Công ty 

Đ mới trả c o Ngân hàng được 677.800.000 đồng tiền gốc; 453.999.771 đồng 

tiền lãi trong  ạn, điều này được đại diện Công ty Đ xác n ận tại biên bản làm 

việc ngày 14/07/2013. Quá trìn  giải quyết vụ án, Ngân hàng đã c  p t uận c o 

Công ty Đ bán tài sản t ế c  p là  àng  ó  Inox để t  n  toán số tiền 

3.842.021.423 đồng vào nợ gốc. Do đó, nguyên đơn k ởi kiện yêu cầu bị đơn 

thanh toán số tiền gốc 10.386.118.577 đồng là có căn cứ.  

Xét t ỏ  t uận về lãi trong  ợp đồng tín dụng: Căn cứ K oản 2 Điều 91 

Luật các tổ c ức tín dụng năm 2010, Điều 1 T ông tư số 12/2010/TT-NHNN 

ngày 14/04/2010 củ  Ngân  àng N à nước Việt N m và K oản 2 Điều 11 Quy 

c ế c o v y củ  các tổ c ức tín dụng b n  àn  kèm t eo Quyết địn  1627QĐ-

NHNN ngày 31/12/2001 được sử  đổi, bổ sung bằng quyết địn  số 

127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 củ  T ống đốc Ngân  àng N à nước quy 

địn  các tổ c ức tín dụng và k ác   àng có quyền t ỏ  t uận về lãi su t vay nên 

việc Ngân hàng Q và Công ty Đ t ỏ  t uận về lãi su t v y trong  ợp đồng tín 

dụng 2246/HĐTD2-VIB02/12 là p ù  ợp với quy địn  củ  P áp luật. Cụ t ể, các 

bên t ỏ  t uận áp dụng lãi su t tại t ời điểm giải ngân bằng lãi su t điều c uyển 

vốn kin  do n  VNĐ/USD kì  ạn tương ứng với kì  ạn điều c ỉn  lãi su t củ  

Ngân hàng Q + biên độ lãi su t tối t iểu, đảm bảo biên độ tối t iểu 3,5%/năm. 

T eo đó, các k oản giải ngân củ  Ngân hàng Q cho Công ty Đ theo 15 k ế 

ước n ận nợ được Ngân hàng Q áp dụng mức lãi su t bằng lãi su t điều c uyển 

vốn kin  do n  + biên độ tối t iểu 3,5%. Cụ t ể, k ế ước n ận nợ số 2246.11, 

2246.13 áp dụng lãi su t điều c uyển vốn kin  do n  15,5%/năm + biên độ 

3%/năm và được điều c ỉn  xuống  14,50%/năm s u 3 t áng kể từ t ời điểm giải 

ngân; k ế ước n ận nợ số 2246.14, 2246.15 áp dụng lãi su t điều c uyển vốn 

kinh doanh tại t ời điểm giải ngân là 14%/năm + biên độ 2%/năm, điều c ỉn  

xuống 15%/năm tại t ời điểm 03 tháng sau khi giải ngân, k ế ước n ận nợ số 

2246.16, 2246.17, 2246.18, 2246.19, 2246.20 áp dụng lãi su t điều c uyển vốn 

kinh doanh 11,75% ( oặc 11,5 %)/ năm+ biên độ 3,5%( oặc 4%)/năm và được 

điều c ỉn  xuống  14,50%/năm sau 03 tháng kể từ t ời điểm giải ngân; k ế ước 

n ận nợ số 2246.21, 2246.22, 2246.23, 2246.24, 2246.25, 2246.26 áp dụng lãi 

su t điều c uyển vốn kin  do n  11%/năm + biên độ 3,8%/năm và được điều 

c ỉn  xuống  13.66%/năm s u 03 t áng kể từ t ời điểm giải ngân. Xét mức lãi 

su t trên là p ù  ợp với quy địn  củ  P áp luật và p ù  ợp các quyết địn  điều 
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c ỉn  lãi su t c o v y đối với loại c o v y tương ứng t eo từng t ời kỳ củ  Ngân 

hàng Q nên được Hội đồng xét xử c  p n ận, cần buộc Công ty Đ p ải có ng ĩ  

vụ t  n  toán trả Ngân  àng k oản tiền lãi t eo mức lãi su t các bên đã t ỏ  

t uận. T eo các tài liệu c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án, tổng số tiền lãi trong  ạn 

củ  số tiền Công ty Đ n ận nợ đối với Ngân hàng Q t eo 15 k ế ước n ận nợ là 

1.131.896.333 đồng, Công ty Đ đã t  n  toán được 453.999.522 đồng, nay còn 

p ải t  n  toán tiếp số tiền 677.896.806 đồng. 

Đối với k oản lãi quá  ạn, t eo quy địn  tại K oản 4 Điều 1 Quyết địn  số 

127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 củ  T ống đốc Ngân  àng N à nước Việt 

N m sử  đổi, bổ sung K oản 2 Điều 13 Quyết địn  1627QĐ-NHNN ngày 

31/12/2001 về việc b n  àn  Quy c ế c o v y củ  các tổ c ức tín dụng, được 

 ướng dẫn tại P ần 1.3 Mục 1 Văn bản số 1335/2010 củ  Ngân  àng N à nước 

về p ạt c ậm trả đối với nợ quán  ạn t ì: “Mức lãi su t áp dụng đối với k oản nợ 

gốc quá  ạn do các tổ c ức tín dụng  n địn  và t ỏ  t uận với k ác   àng trong 

 ợp đồng tín dụng n ưng k ông vượt quá 150% lãi su t c o v y đã được ký kết 

 oặc điều c ỉn  trong  ợp đồng tín dụng”. N ư vậy, các bên t ỏ  t uận mức lãi 

su t quá  ạn bằng 150% lãi su t v y là phù  ợp. Kể từ t ời điểm đến  ạn t  n  

toán củ  các k oản giải ngân t eo các k ế ước n ận nợ số 2246.11 ngày 

14/05/2012, 2246.13/KUNN1 ngày 23/05/2012, 2246.14/KUNN1 ngày 

14/05/2012, 2246.15/KUNN1 ngày 18/05/2012, 2246.16/KUNN1 ngày 

26/07/2012, 2246.17/KUNN1 ngày 27/07/2012, 2246.18/KUNN1 ngày 

31/07/2012, 2246.19/KUNN1 ngày 01/08/2012, 2246.20/KUNN1 ngày 

03/08/2012, 2246.21/KUNN1 ngày 01/10/2012; 2246.22/KUNN1 ngày 

02/10/2012; 2246.23/KUNN1 ngày 03/10/2012, 2246.24/KUNN1 ngày 

05/10/2012; 2246.25/KUNN1 ngày 05/10/2012, 2246.26/KUNN1 ngày 

06/10/2012, Công ty Đ đã k ông t ực  iện việc trả  nợ đúng  ạn và k ông được 

Ngân hàng cơ c u lại t ời gi n trả nợ nên Công ty Đ p ải c ịu k oản tiền lãi quá 

 ạn củ  số tiền gốc c ư  t  n  toán t eo mức lãi su t bằng 150% lãi su t vay quy 

địn  trong  ợp đồng tín dụng và các k ế ước n ận nợ s u k i đã được điều c ỉn . 

T eo các tài liệu c ứng cứ nguyên đơn xu t trìn , tín  đến t ời điểm xét xử sơ 

t ẩm, tổng số tiền lãi quá  ạn Công ty Đ p ải t  n  toán trả Ngân hàng Q theo 15 

k ế ước n ận nợ là 11.885.474.652 đồng. Bị đơn k ông p ản đối các  tín  lãi 

củ  nguyên đơn và t ừ  n ận toàn bộ k oản tiền lãi quá  ạn. Do vậy Hội đồng 

xét xử có cơ sở c  p n ận k oản tiền lãi quá  ạn nguyên đơn yêu cầu đối với bị 

đơn. 

N ư vậy, tổng số tiền nợ gốc và lãi tín  đến này xét xử (ngày 24/11/2017)  

Ngân hàng Q yêu cầu Công ty Đ thanh toán là:  

10.386.118.577 đồng + 677.896.806 đồng + 11.885.474.652 đồng = 

22.949.490.035 đồng. 

Quá trìn  Tò  án giải quyết vụ án và tại p iên tò  hôm nay, đại diện Công ty 

Đ xác n ận toàn bộ k oản tiền nợ gốc và lãi Ngân  àng yêu cầu. Do đó, cần buộc 

Công ty Đ p ải t ực  iện ng ĩ  vụ t  n  toán k oản tiền gốc và lãi trên c o 

Ngân hàng. 
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Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, các bên đã tự t ỏ  t uận về việc 

bán tài sản t ế c  p là Inox nguyên liệu để trừ vào k oản nợ gốc số tiền 

3.842.021.423 đồng. Do vậy, ngày 01/12/2015, Ngân hàng Q có đơn xin rút một 

p ần yêu cầu k ởi kiện đối với việc đòi số tiền 3.842.021.423 đồng trong số nợ 

gốc nguyên đơn yêu cầu t eo đơn k ởi kiện. Căn cứ K oản 1 Điều 217 Bộ luật tố 

tụng dân sự, cần đìn  c ỉ giải quyết đối với một p ần yêu cầu k ởi kiện nguyên 

đơn đã rút. 

Về tài sản bảo đảm c o k oản v y củ  Công ty Đ, căn cứ các  ợp đồng t ế 

c  p số 2555.06/BĐ/2011, 2555.07/BĐ/2011, 2555.11/BĐ/2011, 2555.12/BĐ/2011, 

2555.13/BĐ/2011, 2555.14/BĐ/2011, 2246.05/BĐ/2012, 2246.07/BĐ/2012, 

2753/2011/BĐ, 2821/2011/BĐ; Hợp đồng t ế c  p quyền sử dụng đ t số 29, 30, 

31 ngày 10/11/2009; Hợp đồng t ế c  p quyền sử dụng đ t và quyền sở  ữu n à 

ở củ  bên t ứ b  là cá n ân số công c ứng 480 ngày 21/10/2010; căn cứ lời k  i 

xác n ận nội dung  ợp đồng củ  bên t ế c  p (ông Lại Tu n D, bà Nguyễn T ị 

Khánh H, ông Nguyễn Xuân S, bà Ngô T ị Ngọc K); căn cứ c ứng n ận củ  cơ 

qu n đăng ký t ế c  p có t ẩm quyền, tài sản t ế c  p bảo đảm c o k oản v y 

củ  Công ty Đ gồm: 

- Hàng  ó  là inox nguyên liệu các loại.  

- 03 b t động sản tại  uyện L, Hò  Bìn  gồm: 

 Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 211, tờ bản đồ 

số 122-C, xóm M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn , diện tíc  2784,4m
2
 đã 

được UBND  uyện L, Hò  Bìn  c p Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t ngày 

20/03/2008 m ng tên c ủ sử dụng bà Ngô T ị Ngọc K. T eo địn  giá, giá trị tài 

sản là 955.000.000 đồng; 

 Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 215, tờ bản đồ 

số 122-C, xóm M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn , diện tíc  756,4m
2
 đã được 

UBND  uyện L, Hò  Bìn  c p Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t ngày 

30/12/2008 m ng tên c ủ sử dụng là bà Nguyễn T ị K án  H, giá trị tài sản địn  

giá là 623.000.000 đồng;  

Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 218, tờ bản đồ 

số 122-C, xóm M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn , diện tíc  725,9m
2
 đã được 

UBND  uyện L, Hò  Bìn  c p Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t ngày 

30/12/2008 mang tên c ủ sử dụng là bà Nguyễn T ị K án  H, giá trị tài sản địn  

giá là 621.000.000 đồng. 

- Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 193 tờ bản đồ 

số 5H-III-06 (1997), số 65 đường G, p ường G, quận T (n y là quận H), t àn  

p ố Hà Nội, diện tíc  56,10m
2
 đã được UBND t àn  p ố Hà Nội c p Gi y c ứng 

n ận quyền sở  ữu n à ở và quyền sử dụng đ t ở ngày 30/05/2001 mang tên c ủ 

sử dụng là ông Bùi Hải G và bà Trần T ị Bảo H, s ng tên c o ông Lại Tu n D và 

bà Nguyễn T ị K án  H ngày 10/12/2009, tài sản theo địn  giá có giá trị 

8.499.150.000 đồng.  

Xét nội dung và  ìn  t ức củ  các  ợp đồng t ế c  p p ù  ợp với quy địn  

tại Điều 342, 343, 347 Bộ luật dân sự 2005, Điều 9 Ng ị địn  163/NĐ-CP ngày 
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29/12/2006 củ  C ín  P ủ về gi o dịc  bảo đảm nên có  iệu lực t i  àn  đối với 

các bên. 

Căn cứ Biên bản xem xét, t ẩm địn  tại c ỗ đối với tài sản t ế c  p là 

quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t, căn cứ Biên bản kiểm tr   iện trạng 

tài sản t ế c  p, xác địn  được, các tài sản t ế c  p là 03 b t động sản t ế c  p 

tại xóm M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn ; quyền sử dụng đ t và tài sản gắn 

liền với đ t tại số 65 đường G, p ường G, quận T (n y là quận H), t àn  p ố Hà 

Nội k ông có biến động về  iện trạng so với t ời điểm t ế c  p. Đối với quyền 

sử dụng đ t tại t ử  đ t số 211, tờ bản đồ số 122-C, xóm M, t ị tr n L,  uyện L, 

tỉn  Hò  Bìn  m ng tên c ủ sử dụng là bà Ngô T ị Ngọc K, kiểm tr   iện trạng 

trên đ t có một số cây  o  màu (cây keo lá c àm) n ỏ, qua xác minh là do ông 

Nguyễn Văn P (sinh sống ở nhà đối diện) tự trồng trên đ t. Ông P đã có lời k  i, 

do các cây cối trên còn n ỏ, giá trị k ông lớn nên nếu t eo quy địn  củ  P áp 

luật, t ử  đ t củ  bà K bị xử lý để  t u  ồi nợ c o Ngân  àng t ì ông sẽ tự t u  ồi 

 o  màu do mìn  trồng để trả lại nguyên trạng t ử  đ t và k ông có yêu cầu, đề 

ng ị gì, do vậy Tò  án k ông đư  ông P vào t  m gi  tố tụng với tư các  người 

có quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ án.   

Đối với tài sản t ế c  p là Hàng  ó  inox nguyên liệu các loại t eo các  ợp 

đồng t ế c  p số: 2555.06/BĐ/2011, 2555.07/BĐ/2011, 2555.11/BĐ/2011, 

2555.12/BĐ/2011, 2555.13/BĐ/2011, 2555.14/BĐ/2011, 2246.05/BĐ/2012, 

2246.07/BĐ/2012, 2753/2011/BĐ, 2821/2011/BĐ, ngày 01/12/2015, nguyên đơn 

đã có đơn k ông yêu cầu Tò  án xem xét, giải quyết do bị toàn bộ số  àng  ó  là 

tài sản bảo đảm t eo các  ợp đồng này, Công ty Đ đã bàn gi o c o Ngân hàng Q 

bán để trừ vào một p ần nợ gốc Công ty Đ còn nợ. Xét đây là sự tự  nguyện  củ  

nguyên đơn, k ông trái P áp luật, nên Hội đồng xét xử c  p n ận, cần đìn  c ỉ 

việc xem xét, giải quyết đối với p ần yêu cầu này. 

Các tài sản t ế c  p còn lại theo các Hợp đồng t ế c  p quyền sử dụng đ t 

số 29, 30, 31 ngày 10/11/2009; Hợp đồng t ế c  p quyền sử dụng đ t và quyền 

sở  ữu n à ở củ  bên t ứ b  là cá n ân công c ứng số 480 ngày 21/10/2010 theo 

t ỏ  t uận là tài sản bảo đảm c o các Hợp đồng tín dụng củ  Công ty Đ tại Ngân 

hàng Q trong k oảng t ời gi n từ 07/12/2010 đến 07/12/2020 và 06/11/2009 đến 

24/12/2020, do đó là tài sản bảo đảm c o toàn bộ k oản v y củ  Công ty Đ theo 

Hợp đồng tín dụng số 2246/HĐTD2-VIB02/12 ngày 22/02/2012. Trong trường 

 ợp Công ty Đ k ông t ực  iện ng ĩ  vụ trả nợ đối với Ngân hàng Q, Ngân hàng 

Q có quyền yêu cầu Cơ qu n t i  àn  án có t ẩm quyền kê biên, p át mại tài sản 

bảo đảm này để t u  ồi k oản nợ. 

Về ng ĩ  vụ c ịu lãi đối với k oản nợ gốc c ậm t  n  toán kể từ ngày tiếp 

t eo ngày xét xử, t eo Án lệ số 08/2016/AL“về việc xác định lãi suất, việc điều 

chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo ngày xét xử” được 

lự  c ọn từ quyết địn  giám đốc t ẩm số 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16/05/2013 

và được công bố t eo Quyết địn  số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 củ  C án  án 

Tò  án n ân dân tối c o t ì: “Đối với các khoản tiền vay của tổ chức Ngân hàng, 
tín dụng, ngoài khoản nợ gốc, lãi vay trong hạn, lãi vay quá hạn, phí mà khách 
hàng vay phải thanh toán cho bên vay theo hợp đồng tín dụng tính đến ngày xét 
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xử sơ thẩm thì kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, khách hàng vay phải 

tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức 

lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng cho đến khi thanh toán 
xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa 
thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho 

vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho 
vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều 
chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay”. Vì vậy, t eo quy địn  tại K oản 1 Điều 

357 Bộ luật dân sự 2015 và theo Án lệ số 08/2016/AL, Hội đồng xét xử t  y cần 

buộc Công ty Đ p ải tiếp tục c ịu k oản tiền lãi quá  ạn củ  số tiền gốc c ư  

t  n  toán kể từ ngày tiếp t eo ngày xét xử c o đến k i t  n  toán xong k oản 

nợ gốc c o Ngân hàng Q t eo quy địn  trên.  

 Về án phí: Vụ án được t ụ lý trước ngày 01/01/2017 nên căn cứ Điều 48 

Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Quốc Hội quy địn  về 

mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í, lệ p í Tò  án, áp dụng 

mức án p í quy địn  tại P áp lệ án p í, lệ p í tò  án năm 2009 và các văn bản 

liên quan: Căn cứ K oản 4 Điều 27 P áp lện  án p í lệ p í Tò  án năm 2009, 

Điểm e K oản 3 Mục 1 P ần I D n  mục mức án p í lệ p í b n  àn  kèm theo 

P áp lện : Công ty Đ p ải c ịu án p í kin  do n  t  ương mại sơ t ẩm là: 

112.000.000 đồng + 0,1% x (22.949.490.035 đồng - 4.000.000.000 đồng) = 

130.949.490 đồng. 

Hoàn trả Ngân hàng Q số tiền 62.197.000 đồng tiền tạm ứng án p í đã nộp 

t eo Biên l i t u tiền tạm ứng án p í số 8818 ngày 13/03/2014 củ  C i cục thi 

 àn  án dân sự quận Hoàng M i, t àn  p ố Hà Nội. 
        Các đương sự có quyền k áng cáo bản án t eo quy địn  tại các Điều 271, 

Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Áp dụng  Điều 122, Điều 342, Điều 347, Điều 351, Điều 355, Điều  471,  

Điều 474 Bộ luật dân sự 2005; K oản 2 Điều 91 Luật các tổ c ức tín dụng năm 

2010, Điều 1 T ông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010 củ  Ngân  àng 

N à nước Việt N m; Điều 9 Ng ị địn  163/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về gi o 

dịc  bảo đảm và Ng ị địn  11/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sử  đổi bổ sung một số 

điều củ  Ng ị địn  163/NĐ-CP ngày 29/12/2006 củ  C ín  p ủ; Quyết địn  số 

127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 củ  T ống đốc Ngân  àng N à nước Việt 

N m sử  đổi, bổ sung  Quyết địn  1627QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 về việc b n 

 àn  Quy c ế c o v y củ  các tổ c ức tín dụng; 

         - Căn cứ K oản 1 Điều 30, điểm b K oản 1 Điều 35, điểm   K oản 1 Điều 

39, Điểm b K oản 2 Điều 227, K oản 1 Điều 228, K oản 1 Điều 217, Điều 271, 

Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

         - Căn cứ K oản 1 Điều 48 Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Uỷ b n t ường vụ Quốc  ội, K oản 4 Điều 27 P áp lện  án p í 
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lệ p í Tò  án năm 2009, điểm e K oản 3 Mục 1 P ần I D n  mục mức án p í lệ 

p í b n  àn  kèm t eo P áp lện ;  

* Tuyên xử:  

1. Đìn  c ỉ giải quyết một p ần yêu cầu k ởi kiện củ  Ngân  àng T ương 

mại cổ p ần Q đối với Công ty Cổ p ần cơ k í và t ương mại Đ về việc yêu cầu 

thanh toán k oản tiền nợ gốc 3.842.021.423 đồng t eo Hợp đồng tín dụng số 

2246/HĐTD2-VIB02/12 ngày 22/02/2012 và yêu cầu xem xét, giải quyết đối với 

tài sản bảo đảm là  àng  ó  Inox nguyên liệu t eo các Hợp đồng t ế c  p số: 

2555.06/BĐ/2011 ngày 16/3/2011, 2555.07/BĐ/2011 ngày 03/8/2011, 2555.11/BĐ/2011 

ngày 30/08/2011,2555.12/BĐ/2011 ngày 19/09/2011, 2555.13/BĐ/2011 ngày 21/09/2011, 

2555.14/BĐ/2011 ngày 7/10/2011, 2246.05/BĐ/2012 ngày 03/07/2012, 2246.07/BĐ/2012 

ngày 08/10/2012, 2753/2011/BĐ  ngày 19/07/2011, 2821/2011/BĐ ngày 07/10/2011. 

2. C  p n ận yêu cầu k ởi kiện củ  Ngân hàng T ương mại cổ p ần Q đối 

với Công ty Cổ p ần cơ k í và t ương mại Đ về việc yêu cầu t ực  iện ng ĩ  vụ 

thanh toán số tiền nợ gốc và lãi t eo Hợp đồng tín dụng số 2246/HĐTD2-

VIB02/12 ngày 22/02/2012. 

Buộc Công ty Cổ p ần cơ k í và t ương mại Đ p ải t  n  toán trả Ngân 

hàng T ương mại cổ p ần Q số tiền nợ gốc và nợ lãi t eo Hợp đồng tín dụng số 

2246/HĐTD2-VIB02/12 ngày 22/02/2012 tín  đến ngày xét xử sơ t ẩm (ngày 

24/11/2017) là 22.949.490.035 đồng (Hai mươi hai tỷ chín trăm bốn chín triệu 

bốn trăm chín mươi ngàn không trăm ba nhăm đồng), bao  gồm:  

- Nợ gốc: 10.386.118.577 đồng (mười tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu một 

trăm mười tám nghìn năm trăm bảy mươi bảy đồng),  

- Nợ lãi trong  ạn: 677.896.806 đồng (sáu trăm bảy mươi bảy triệu tám 

trăm chín sáu ngàn tám trăm linh sáu đồng),  

- Nợ lãi quá  ạn là: 11.885.474.652 đồng (mười một tỷ tám trăm tám nhăm 

triệu bốn trăm bảy tư ngàn sáu trăm năm mươi hai đồng).  

3. Trong trường  ợp Công ty Cổ p ần cơ k í và t ương mại Đ không t ực 

 iện ng ĩ  vụ t  n  toán k oản nợ trên đối với Ngân  àng T ương mại cổ p ần 

Q, Ngân hàng T ương mại cổ p ần Q có quyền yêu cầu Cơ qu n t i  àn  án có 

t ẩm quyền p át mại tài sản bảo đảm s u để t u  ồi nợ:  

- Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 211, tờ bản 

đồ số 122-C, xóm M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn , diện tíc  2784,4m
2
 đã 

được UBND  uyện L, tỉn  Hò  Bìn  c p Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

AE941227 ngày 20/03/2008 m ng tên c ủ sử dụng bà Ngô T ị Ngọc K; 

- Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 215, tờ bản 

đồ số 122-C, xóm M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn , diện tíc  756,4m
2
 đã 

được UBND  uyện L, tỉn  Hò  Bìn  c p Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

AN758769 ngày 30/12/2008 m ng tên c ủ sử dụng là bà Nguyễn T ị K án  H; 

- Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 218, tờ bản 

đồ số 122-C, xóm M, t ị tr n L,  uyện L, tỉn  Hò  Bìn , diện tíc  725,9m
2
 đã 
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được UBND  uyện L, tỉn  Hò  Bìn  c p Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

AN758801 ngày 30/12/2008 m ng tên c ủ sử dụng là bà Nguyễn T ị K án  H; 

- Quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t tại t ử  đ t số 193 tờ bản 

đồ số 5H-III-06 (1997), số 65 đường G, p ường G, quận T (n y là quận H), 

T àn  p ố Hà Nội, diện tíc  56,10m
2
 đã được UBND t àn  p ố Hà Nội c p 

Gi y c ứng n ận quyền sở  ữu n à ở và quyền sử dụng đ t ở số 10107430419 

ngày 30/05/2001  m ng tên c ủ sử dụng là ông Bùi Hải G và bà Trần T ị Bảo H, 

s ng tên c o ông Lại Tu n D và bà Nguyễn T ị K án  H ngày 10/12/2009. 

4. Kể từ ngày tiếp t eo củ  ngày xét xử sơ t ẩm, Công ty Cổ p ần cơ k í 

và t ương mại Đ p ải tiếp tục c ịu k oản tiền lãi quá  ạn củ  số tiền nợ gốc c ư  

t  n  toán t eo mức lãi su t các bên đã t ỏ  t uận trong  ợp đồng tín dụng c o 

đến k i t i  àn  xong k oản nợ gốc. Trường  ợp trong  ợp đồng tín dụng, các 

bên có t ỏ  t uận về việc điều c ỉn  lãi su t c o v y t eo từng t ời kỳ củ  Ngân 

hàng cho vay t ì lãi su t mà k ác   àng v y p ải tiếp tục t  n  toán c o Ngân 

hàng cho v y t eo quyết địn  củ  Tò  án cũng sẽ được điều c ỉn  c o p ù  ợp 

với sự điều c ỉn  lãi su t củ  Ngân  àng c o v y. 

5. Về án phí:  

Công ty Cổ p ần cơ k í và t ương mại Đ p ải c ịu 130.949.490 đồng án 

p í kin  do n  t ương mại sơ t ẩm.  

Hoàn trả Ngân  àng T ương mại cổ p ần Q số tiền tạm ứng án p í 

62.197.000 đồng Ngân  àng đã nộp t eo Biên l i t u tiền tạm ứng án p í số 8818 

ngày 13/03/2014 củ  C i cục t i  àn  án dân sự quận Hoàng M i, t àn  p ố Hà 

Nội. 

Trường  ợp bản án, quyết địn  được t i  àn  t eo quy địn  tại điều 2 Luật 

t i  àn  án dân sự t ì người được t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân 

sự có quyền t oả t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i 

 àn  án,  oặc bị cưỡng c ế t i  àn  án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

t i  àn  án dân sự; T ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy địn  tại Điều 

30 Luật t i  àn  án dân sự. 

Nguyên, bị đơn, người có quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n - ông Lại Tu n 

D có quyền k áng cáo bản án  trong  ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n: Ông Nguyễn Xuân S, bà Ngô 

T ị Ngọc K, ông Lại Văn P, bà Nguyễn T ị N, c ị Nguyễn T ị K án  H, cháu 

Lại Tu n H, c áu Lại Tu n T (do  n  D, c ị H là người đại diện t eo P áp luật) 

có quyền k áng cáo bản án trong  ạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày được tống 

đạt bản án. 
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